
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1
Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing
Plastic Co., Ltd

No.9, Ximuhe
Street, Huashan
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

CHINA

Type I (split combination
type) single chamber
1600ml

2
Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing
Plastic Co., Ltd

No.9, Ximuhe
Street, Huashan
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

CHINA

Type I (split combination
type) double chamber
1500ml

3
Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing
Plastic Co., Ltd

No.9, Ximuhe
Street, Huashan
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

CHINA
Type I (split combination
type) triple chamber 1500ml

4
Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing
Plastic Co., Ltd

No.9, Ximuhe
Street, Huashan
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

CHINA

Type II (integrated blow
molding) dual chamber
1400ml

5
Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing
Plastic Co., Ltd

No.9, Ximuhe
Street, Huashan
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

CHINA

Type II (Integrated blow
molding) dual chamber
1500ml

6 Bình hút dẫn lưu
màng phổi kín

Suzhou
Riyuexing

No.9, Ximuhe
Street, Huashan CHINAType II (Integrated blow

molding) triple chamber



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Plastic Co., Ltd
Roard High and
New Zone
215129 Suzhou

1300ml


